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1 Xuất sắc trong việc cố gắng, chăm chỉ và chuẩn bị bài
2 Có tiến bộ đáng khen

110 Tích cực đóng góp xây dựng bài
120 Làm theo sự hướng dẫn
130 Chịu hợp tác với bạn học
135 Ngăn nắp và biết sử dụng thời gian hợp lý.
140 Làm bài có chất lượng 
145 Tỏ ra có cố gắng liên tục
150 Giàu trí tưởng tượng, đầy ý kiến, biết nghĩ cách để giải quyết vấn đề
155 Đóng góp ý kiến trong thảo luận và tham gia các sinh hoạt của lớp
160 Nhiệt tình muốn thử những gì mới lạ
165 Chăm chỉ học tập
170 Có tiến bộ xuất sắc về môn đọc hiểu
175 Có tiến bộ xuất sắc về môn toán
180 Có tiến bộ xuất sắc về môn khoa học
185 Thích nghe và đọc chuyện
190 Thích viết văn và đem bài của mình cho người khác đọc
195 Có biểu hiện tiến bộ về môn đọc hiểu
200 Có biểu hiện tiến bộ về môn toán
210 Có biểu hiện tiến bộ về môn khoa học
220 Tỏ ra am hiểu các khái niệm căn bản về môn toán
225 Giúp đỡ bạn học và kẻ khác
230 Đôi khi không hoàn tất, nộp bài trễ, hoặc làm mất bài làm
235 Gặp khó khăn trong việc làm theo sự hướng dẫn
240 Gặp khó khăn trong việc hoàn tất nhiệm vụ do thầy cô giao
245 Làm mất bài tập. 
250 Không tập trung tư tưởng trong các sinh hoạt nhóm
255 Kỹ năng đọc hiểu còn kém
260 Cần cố gắng thêm về môn toán
265 Sẽ đạt tiến bộ hơn nhờ vào việc rèn luyện thêm về môn đọc hiểu 
270 Sẽ đạt tiến bộ hơn nhờ vào việc rèn luyện thêm về môn toán
275 Sẽ đạt tiến bộ hơn nhờ vào sự đóng góp tích cực trong lớp
280 Học môn đọc hiểu trong nhóm nhỏ học sinh
285 Học môn toán trong nhóm nhỏ học sinh
290 Điểm số dựa vào sự thích nghi,thu xếp, làm nhẹ đi cho phù hợp với IEP
295 Học sinh được giảng dạy bổ sung/củng cố từ Giáo Sư 
300 Điểm số dựa vào trình độ giảng dạy thích hợp
310 Không có điểm vì là học sinh ESOL 
320 Không có điểm vì lý do sức khỏe
325 Không có điểm vì nhập học muộn.
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